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MÔI TRƯỜNG THƯỢNG MAI TẠI VIÊT NAM - 
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1. Đặt Vấn đềMặc dù kinh tế Việt Nam đạt được một số 1 hành tựu khả quan trong những năm gần dây, song chưa thể khẳng định nền kinh tế đã £hát triển hiệu quả và bền vững lầu dài. Nền inh tế nước ta thường tăng trưởng, suy thoái và có sự liên quan, phụ thuộc trực tiếp vào sự phát triển của một số loại thị trường, như: thị trường bất động sản, thị trường chứng Ihoán..., bởi các loại thị trường này có khả hăng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư thứ cấp, do đó, tác động, ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh t ế. Bên cạnh đó, “yếu tố tâm lý kinh doanh và truyền thống thương mại của đại đa số người dân Việt Nam thường có ảnh hưởng rất lớn * TS, Đại học Quốc gia Hà Nội
** TS, Văn phòng ủy ban nhân dân thành 
phô Hà Nội

Thực tếhiện nay, môi trường thương mại tại Việt Nam thường không ổn định vì bị ảnh hưởng 
từ khá nhiêu yếu tố khác nhau. Điều này không những gây khó khăn cho công tác quản lý 
của Nhà nước mà còn gây rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Bài viết phân tích vê các yếu 
tố tác động đến mồi trường thương mại tại Việt Nam, từ đó, chỉ ra các hạn chế và đề xuất 
một số kiến nghị.
Từ khóa: Kinh tế; pháp luật; hội nhập quốc tế; tâm lý kinh doanh; thương mại; môi trường 
thương mại.
The current commercial environment in Viet Nam is often unstable because it is influenced 
by various factors, which causes not only difficulties for the state management but also risks 
for investors. The article analyzed the factors influencing the commercial environment in 
Viet Nam, pointed out limitations, and proposed a number of recommendations.
Keywords: Economy; law; international integration; business attitude; commerce; commercial 
environment.
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đối vói các quyết định đầu tư, kinh doanh và đó có thể là cơ sở cho các loại thị trường trên bùng nổ trong từng giai đoạn”1. Mặc dù vậy, đây lại là vấn đề rất cần quan tâm, chú ý, bởi sự tác động này có thể mang lại nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường thương mại (MTTM) của Việt Nam.
2. Những hạn chế, bất cập của môi trường 

thương mại tại Việt NamLà quốc gia đang phát triển và không ngừng hội nhập sâu rộng vói quốc tế, MTTM Việt Nam có sự tham gia của khá nhiều chủ 
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thể. Trong đó, những nhà đầu tư thứ cấp (đặc biệt các nhà đầu tư mới tham gia - F0 thường chiếm tỷ lệ rất lớn) đến những nhà đầu tư chuyên nghiệp (công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bất động sản, các ngân hàng thưong mại, những người có các chứng chỉ hành nghề trong các lĩnh vực tài chính - chứng khoán - bất động sản...) hay những nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Điều đó phân nào cho thấy sức hút rất lớn của MTTM Việt Nam đối với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng của các nhà đầu tư tham gia sẽ tiềm ẩn những rủi ro rất lớn cho MTTM Việt Nam nếu như không có sự điều tiết kịp thòi của Nhà nước. Vì vậy, một trong những chủ thể không thể thiếu và giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhàm mục đích ổn định MTTM chính là Nhà nước. Trên thực tế, Nhà nước tác động và tham gia vào MTTM Việt Nam bàng nhiều hình thức, như: ban hành các chính sách, pháp luật để điều tiết các loại thị trường hay sử dụng bàn tay vô hình là các công ty tài chính, các ngân hàng thương mại... trực tiếp tham gia đầu tư trên các thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thông thường, các yếu tố tác động của MTTM là các quan hệ tài chính, quan hệ tín dụng..., do đó, các công cụ của kinh tế vĩ mô được Nhà nước vận hành rất linh hoạt qua các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ... Từ đó, Nhà nước nhanh chóng điều tiết và bình ổn MTTM khi cần thiết.Kể từ khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vói kinh tế thế giói, MTTM của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ theo định hướng của nền kinh tế thị trường tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, từ thực tiễn thương mại cho thấy, hiện tượng “đầu cơ" rất phổ biến, trong đó khá nhiều người thường có xu hướng đổ xô đi mua bán vàng, ngoại tệ, tiền ảo, chứng khoán, đất đai... để trục lọi. Điều này một phần bởi người dân chưa thực sự tin tưởng vào sự ổn định của đổng tiền trong nước hay kênh đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng. Do vậy, việc tích trữ vàng hay ngoại tệ rất phổ 

biến. Tuy nhiên, những đồng vốn được quy đổi thành vàng, ngoại tệ đó đương nhiên trở thành nguồn vốn nhàn rỗi và là một sự lãng phí, dư thừa rất lớn đối vói hiệu quả của nền kinh tế.MTTM của Việt Nam luôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý thương mại theo kiểu “phong trào”, “chộp giật”... Thực tiễn minh chứng, xưa nay người Việt Nam thường rất thích các hoạt động liên quan đến vui chơi có thưởng hay thậm chí đó là các loại cờ bạc, lô đề, cá cược... không chỉ hấp dẫn, lôi kéo đối tượng thanh thiếu niên mà đông đảo nguôi choi từ già đến trẻ cũng tham gia mạnh mẽ, thêm nữa, vói tâm lý chỉ muốn làm việc ít, nhẹ nhàng nhưng lại muốn được hưởng nhiều lọi ích và muốn giàu lên nhanh chóng... nên đây chính là lý do làm cho các hoạt động cờ bạc, lô đề... rất phát triển tại Việt Nam. Do vậy, chúng đã tác động không nhỏ đến tâm lý thương mại của không ít nhà đầu tư khi hoạt động thương mại. Điển hình trong đó, thị trường chứng khoán đã từng có những thời điểm nổi lên như kênh đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và là nơi gần như thu hút mọi sự quan tâm, chú ý của cả xã hội, bởi rất nhiều người cho ràng đây là noi kiếm tiền nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng nhất.Tuy nhiên, dù được gọi là những “nhà đầu tư chứng khoán” nhưng những người này thường hiểu biết rất hạn chế ve chưng khoán hay thị trường chứng khoán. Hoặc có thể bản thân những người này chỉ coi đầu tư chứng khoán cũng giống như đánh bạc, nên cho rằng, việc mua cổ phiếu như đang chọn lựa một con số may mán... và đến khi thị trường chứng khoán roi vào thòi kỳ suy thoái, phần lớn các nhà đầu tư này đều thất bại, không ít người còn lâm vào hoàn cảnh nợ nần, phá sản.Ngay đối vói thị trường bất động sản, kiểu đầu tư “phong trào”, “chộp giật” cũng tác động, ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định và phát triển của thị trường đặc biệt quan trọng này. Khác vói chứng khoán, xuất phát từ nhu cầu của người dân đột ngột thay đổi (ảnh 
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Qbtứui Qlhâm <T)ần - 2022hưởng từ các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước khi phát triển, quy hoạch ở một số địa phưong, vùng miền), làn sóng đầu cơ và đầu tư bất động sản phát triển hết sức mạnh mẽ, nên lại dẫn đến hiện tượng gần như cả nước lại đổ xô đi buôn bán, đầu cơ bất động sản (chứng khoán lúc này không phải là kênh đầu tư hàng đầu để thu hút, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia). Vì thế, hàng loạt khu đô thị mọc lên liên tiếp và kéo theo sự phát triển rầm rộ của rất nhiều công ty, người hành nghề môi giới hay tư vấn đầu tư bất động sản.Về phía những nhà đầu tư, đối với những người tự có nguồn vốn thì tìm mọi cách mua đi bán lại bất động sản. Còn vói những người có ít vốn thì họ lại tìm cách liên kết vói nhau tạo thành một nhóm, một hội, một phường... để cùng đầu tư vào bất động sản. Hiện tượng mua bán trao tay liên tục làm cho giá nhà đất tại một số khu vực bị thổi lên nhanh chóng và gây khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người có nhu cầu thật sự khi cân mua nhà đất để sinh sống lâu dài.Giữa các nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán hay các loại hàng hóa khác vẫn thường có điểm chung là được bạn bè, người thân “mách bảo” và với tư tưởng “hám lãi” nhanh chóng nên họ lập tức tham gia ngay hoặc thậm chí nhiều người còn sợ nếu mua không nhanh thì hết cơ hội. Do đó, các nhà đầu tư Việt Nam thường có xu hướng thích đầu tư theo “đám đông”, ở thời điểm hiện tại, một số khu vực mói được quy hoạch, ngay tại đây “thị trường bất động sản lại bát đầu xuất hiện nhiều cơn sốt ảo”2. Trên thực tế, nguồn cung của thị trường bất động sản còn thừa rất lớn (cho đến nay vẫn chưa giải phóng được hàng tồn từ các năm trước) nhưng trước sự PR, marketing của hàng loạt chủ đầu tư và giới đầu cơ, sức hút của thị trường bất động sản đã nóng trở lại. Hậu quả, lại không ít người vay mượn, thế chấp tài sản để đầu tư vào bất động sản.Hoặc thời gian gần đây, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây nên những khó khăn rất lớn trong công việc và thu nhập, 

không ít người lại quan tâm đến các kênh đầu tư từ thị trường chứng khoán, thị trường vàng3 hay với sự xuất hiện của các loại tiền ảo4 hoặc thị trường lan đột biến5. Suy cho cùng, bong bóng chứng khoán, vàng, bất động sản, tiền ảo, lan đột biến... có thể được hình thành và phát triển hết sức mạnh mẽ chính từ tâm lý đầu cơ chộp giật, theo phong trào của nhiều người. Với các nhà đầu cơ khôn khéo thì nhanh tay có được các loại bong bóng trên và đến khi thị trường bát đầu suy thoái thì hàng loạt nhà đầu cơ khác roi vào hoàn cảnh thua lỗ, nợ lần, phá sản, thậm chí lừa đảo và bỏ trốn...Một minh chứng khác, khi ở đâu xuất hiện một ngành nghề kinh doanh mói lạ và có vẻ hứa hẹn hấp dẫn (ví dụ, đã từng có các hiện tượng kinh doanh nổi lên như game, internet, môi giói bất động sản, kinh doanh bán hàng đa cấp hay lan đột biến...) thì lập tức thu hút nhiều người tham gia và được lan tỏa rất nhanh chóng. Thế nhưng, chỉ vì bát chước, làm theo nên những người tham gia sau đó thường không nắm vững các yếu tố hoặc các đặc thù của lĩnh vực mà họ đang đầu tư. Và hành động hấp tấp, vội vàng dẫn đến việc thất bại cho các nhà đầu tư là rất lớn.Thực tế, hầu hết làn sóng đầu tư nhanh chóng chấm dứt và nhiều người quay trở lại tích trữ vàng, đồng vốn bị kẹt trong tay người dân nên không tham gia vào sản xuất, lưu thông. Chính phủ lại phải tìm mọi cách để khoi thông nền kinh tế, thế nhưng nguồn vốn vẫn nằm đọng trong tay người dân.Ngoài ra, trong giai đoạn kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, khi chuẩn mực thương mại ngày càng được quan tâm, chú ý thì các yêu cầu về văn hóa và đạo đức kinh doanh càng trở nên quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại, phát triển của các doanh nghiệp.Mặc dù vậy, đối vói MTTM của Việt Nam hiện nay, các vấn đề về văn hóa và đạo đức kinh doanh dường như vẫn còn khá xa lạ với phần lớn doanh nghiệp và nhà đầu tư của 
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Nghiên cứu - Trao đổiViệt Nam. Không ít doanh nghiệp của Việt Nam còn chưa hiểu rõ triết lý kinh doanh tư bản hiện đại hoặc có thể chỉ vì quá quan tâm đến vấn đề lợi nhuận thu được nên ngay từ khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chỉ tìm mọi cách để có thể nhanh chóng thu được thật nhiều lợi nhuận chứ chưa quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp lâu dài. Đây cũng là sự khác biệt giữa doanh nghiệp mói thành lập tại Việt Nam vói các doanh nghiệp mới thành lập tại một số quốc gia, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức... Hầu hết các quốc gia tư bản này đều tập trung xây dựng tên tuổi, uy tín của doanh nghiệp, do vậy, khi các doanh nghiệp tại nước ngoài sản xuất, cung cấp một loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà sau đó phát hiện có lỗi thì đã nhanh chóng, vội vàng thu hồi và bồi thường thỏa đáng cho khách hàng để nhầm mục đích giữ gìn, khẳng định uy tín của doanh nghiệp. Từ đây cho thấy, dù ở nước ta có số lượng doanh nghiệp khá lớn nhưng những doanh nghiệp tự khẳng định bàng uy tín, danh tiếng dường như còn khiêm tốn.
3. Một số kiến nghịĐể MTTM tại Việt Nam ngày càng ổn định, bền vững, hiệu quả và phù họp với nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế, chúng ta cần xem xét một sô' giải pháp sau:
Thứ nhất, vai trò quản lý của Nhà nước đối vói MTTM: có thể nói, tâm lý kinh doanh và truyền thống thưong mại lại là các yếu tố rất khó có thể thay đổi, do vậy, để nhanh chóng thay đổi được thói quen kinh doanh của các nhà đầu tư Việt Nam không phải là việc đon giản, nhanh chóng và dễ dàng. Từ đó, trong hoàn cảnh hiện nay, Nhà nước cần tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng nhầm giữ vững và bảo đảm sự ổn định cho MTTM. Trong đó, cần hạn chế vấn đề đầu cơ gây nên tình trạng lũng đoạn, thao túng thị trường bất động sản.Nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài cho thấy, việc đánh thuế tài sản đối vói người 

có nhiều nhà đất luôn có tác động rất lớn để kìm hãm tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường bất động sản. Từ đó, những người cần mua nhà để sử dụng thực sự mói có cơ hội để sở hữu nhà sát vói giá trị thực và giói đầu cơ khó có thể thực hiện hành vi thổi giá bất động sản. Mặt khác, Nhà nước khi cấp phép phát triển một khu vực hoặc một đặc khu kinh tế thì có thể đồng thời ban hành những lệnh cấm tạm thòi các giao dịch, mua bán, chuyển nhượng đất đai tại khu vực đó trong một khoảng thòi gian nhất định. Thực hiện được điều này, Nhà nước mói có thể làm hạn chế việc mua bán, chuyển nhượng hay đầu cơ bất động sản tại những khu vực đang hoặc sáp phát triển.Ngoài ra, công tác đào tạo, sát hạch các chứng chỉ hành nghề về bất động sản rất cần được quan tâm, chú ý và phải bài bản, nghiêm túc, minh bạch hơn nữa. Đặc biệt, cần sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và quy định theo hướng, để có thể mở các văn phòng môi giói bất động sản, đòi hỏi người chủ văn phòng phải có các chứng chỉ hành nghề bất động sản và phải cam kết thực hiện hành vi môi giói trung thực, đúng quy định của pháp luật.Còn đối vói lĩnh vực thương mại, việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hành lang pháp lý là các quy định của Luật Thưong mại năm 2005 (sửa đổi năm 2017, 2019) cần nhanh chóng, khẩn trưởng hơn nữa. Bởi lẽ, kể từ thời điểm ban hành Luật Thưong mại năm 2005 cho đến nay, các quy định của Luật Thưong 
mại gần như không có sự thay đổi. Những lần sửa đổi các năm 2017, 2019 chủ yếu chỉ để loại bỏ một số quy định không còn phù họp, nên cơ bản, tinh thần và quy định của Luật 
Thưong mại năm 2005 vẫn không thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử đang rất phát triển, vì vậy, cần phải có hành lang pháp lý dành cho thương mại điện tử.Cùng vói đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và cần xử lý nghiêm túc theo hướng tăng 
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ctjiliui -Khâm <Dần. - 2022trách nhiệm đối vói các văn phòng môi giới bất ỉộng sản không thực hiện theo quy định.Đối với thị trường chứng khoán, cần Ighiên cứu xây dựng các quy định nhàm hạn chế tình trạng đầu cơ trên thị trường chứng choán. Trong đó, trước mát, cần xây dựng các quy định theo hướng giói hạn sô' lượng giao dịch của một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong một thòi điểm, để từ đó, hạn chế tình trạng đầu cơ dẫn đến hành vi Ihao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán.Về lâu dài, khi thị trường chứng khoán đã trở nên minh bạch, công khai, rõ ràng và công tác quản lý thị trường chứng khoán tốt hơn thì có thể gỡ bỏ quy định trên. Điều này í ẽ góp phần làm hạn chế bong bóng bất động sản hay bong bóng chứng khoán và làm cho MTTM của Việt Nam đi vào ổn định, bền vững thực chất và ngày càng hiện đại.
Thứ hãi, vấn đề xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh: cần xây dựng thêm các chế t ìi xử lý theo hướng rất nghiêm khác để kiên cuyết trừng trị những hành vi sản xuất, tiương mại gây ảnh hưởng bất lợi đến xã hội đ ể coi đó là sự răn đe, cảnh tình cho nhiều chủ thể thương mại khác.Mặt khác, cần đẩy mạnh hơn nửa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đạo đức kinh doanh cho các chủ thể đang hoạt động thương mại. Ngoài ra, cũng c ỉn siết chặt hơn nữa công tác đào tạo và thi sát hạch để cấp các chứng chỉ hành nghề môi g ói, đầu tư, tư vấn... về bất động sản và c lúng khoán. Trong đó, cần đặc biệt chú tiọng đến môn đạo đức nghề nghiệp và phải CI )i đây là một môn thi bát buộc trước khi cấp chứng chỉ. Có như vậy, MTTM Việt Nam mới ổ 1 định và phát triển bền vửngO
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